
STT Mã Học Phần Học phần Số TC Hình thức thi Phòng thi Ngày thi Ca thi

1 NDE003 Giáo dục Quốc phòng 3 3 Thực hành Cơ sở 1 10/01/2020 Ca 3

2 NDE002 Giáo dục Quốc phòng 2 2 Tự Luận A.201 10/01/2020 Ca 5

3 MTCN2526 Công nghệ môi trường 4 Tự Luận A.201 10/01/2020 Ca 5

4 TBAB2302 Hệ thống thông tin địa lý 3 Tự Luận A.201 10/01/2020 Ca 5

5 KTKE2503 Kế toán công 3 Tự Luận A.201 10/01/2020 Ca 5

6 KTKE2511 Kế toán tài chính 2 3 Tự Luận A.201 10/01/2020 Ca 5

7 CTKT2302 Kiến trúc máy tính 3 Tự Luận A.202 10/01/2020 Ca 5

8 ACT202 Lý thuyết kế toán 3 Tự Luận A.202 10/01/2020 Ca 5

9 CTKH2621 Phát triển phần mềm hướng dịch vụ 3 Tự Luận A.202 10/01/2020 Ca 5

10 MTCN2303 Quá trình và thiết bị chuyển khối 3 Tự Luận A.202 10/01/2020 Ca 5

11 FIMO202 Tài chính - Tiền tệ 3 Tự Luận A.202 10/01/2020 Ca 5

12 KĐVL2101 Vật lý đại cương 3 Tự Luận A.202 10/01/2020 Ca 5

13 GHYD112 Thủy văn đại cương 2 Tự Luận A.202 10/01/2020 Ca 5

(Địa điểm: Cơ sở 1 Nhà A)
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LỊCH THI BỔ SUNG HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020
Áp dụng đối với sinh viên hệ Đại học chính quy, Liên thông đại học chính quy được Nhà trường cho phép hoãn lịch thi 

học kỳ I năm học 2019-2020 ban hành ngày 17/10/2019



STT Mã Học Phần Học phần Số TC Hình thức thi Phòng thi Ngày thi Ca thi

14 MTQM2301 Cơ sở khoa học môi trường 2 Tự Luận A.203 10/01/2020 Ca 5

15 GGM402 Cơ sở trắc địa và bản đồ biển 2 Tự Luận A.203 10/01/2020 Ca 5

16 MTQM2618
Đánh giá sự tuân thủ các quy định pháp 

luật về bảo vệ môi trường
2 Tự Luận A.203 10/01/2020 Ca 5

17 KTTC2305 Định giá bất động sản 2 Tự Luận A.203 10/01/2020 Ca 5

18 MTĐQ2305 Độc học môi trường 2 Tự Luận A.203 10/01/2020 Ca 5

19 KĐTO2108 Hình họa - vẽ kỹ thuật 2 Tự Luận A.204 10/01/2020 Ca 5

20 KĐHO2101 Hóa học đại cương 2 Tự Luận A.204 10/01/2020 Ca 5

21 KTQU2303 Hợp đồng kinh tế trong kinh doanh 2 Tự Luận A.204 10/01/2020 Ca 5

22 KTTM2301 Kinh tế tài nguyên và môi trường 2 Tự Luận A.204 10/01/2020 Ca 5

23 KTQU2151 Kỹ năng mềm 2 Tự Luận A.204 10/01/2020 Ca 5

24 LCPL2209 Môi trường và phát triển 2 Tự Luận A.204 10/01/2020 Ca 5

25 ESD204 Năng lượng và phát triển bền vững 2 Tự Luận A.206 10/01/2020 Ca 5

26 KTTC2502 Nguyên lý định giá 2 Tự Luận A.206 10/01/2020 Ca 5

27 QĐQN2301 Quản lý nhà nước về đất đai 2 Tự Luận A.206 10/01/2020 Ca 5

28 QĐKĐ2409 Quy hoạch đô thị 2 Tự Luận A.206 10/01/2020 Ca 5

29 MTQT2101 Sinh thái học 2 Tự Luận A.206 10/01/2020 Ca 5

30 LTTT2101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tự Luận A.206 10/01/2020 Ca 6

31 KĐTO2106 Xác suất thống kê 2 Tự Luận A.206 10/01/2020 Ca 6

32 NNTA2101 Tiếng anh 1 3
Vấn đáp -Trắc 

nghiệm
A.705 10/01/2020 Ca 5

33 CTKH2625 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 3 Thực hành A.904 10/01/2020 Ca 5



STT Mã Học Phần Học phần Số TC Hình thức thi Phòng thi Ngày thi Ca thi

34 CTKT2613
Hệ thống tích hợp ứng dụng tài nguyên 

môi trường
2 Thực hành A.904 10/01/2020 Ca 6

35 CTKH2101 Tin học cơ sở 2 Thực hành A.904 10/01/2020 Ca 5

36 NDE001 Giáo dục Quốc phòng 1 3 Tự Luận A.201 10/01/2020 Ca 6

37 LTPL2101 Pháp luật đại cương 2 Trắc nghiệm A.904 11/01/2020 Ca 1

38 CTKT2617 Truyền dữ liệu 2 Trắc nghiệm A.904 11/01/2020 Ca 1

39 CTKH2517 Phát triển ứng dụng mạng 3 Thực hành A.904 11/01/2020 Ca 2

Ghi chú:

1. Việc ra đề thi: Các học phần cùng tên môn, cùng mã môn: thi chung đề thi. Số lượng đề thi theo qui định. 

2. Các Khoa phân công giáo viên ra đề thi, coi thi, chấm thi theo kế hoạch.

3. Phòng Quản trị thiết bị, Trung tâm Thư viện & Công nghệ thông tin mở cửa, vệ sinh phòng học để phục vụ các lớp SV thi.

4. Thời gian bắt đầu ca thi: Ca 1: 8h00, Ca 2: 10h00, Ca 3: 13h30, Ca 4: 15h30, Ca 5: 17h00. Ca 6: 19h

5. Khoa/ Bộ môn, Cố vấn học tập, Chủ nhiệm lớp có trách nhiệm thông báo lịch thi tới sinh viên.

6. Trước khi thi 3 ngày, sinh viên xem phòng thi bổ sung trên Website trường.

Nơi nhận:

- Các Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường;

- Các phòng: KT&ĐBCLGD, TTGD & PC

QTTB, KH-TC, TTTV&CNTT;

- Website trường;

- Lưu ĐT.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Duy Kiều








